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A. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP 

Lũy tre 

Mỗi sớm mai thức dậy, 

Lũy tre xanh rì rào, 

Ngọn tre cong gọng vó 

Kéo Mặt Trời lên cao. 

Những trưa đồng đầy nắng, 

Trâu nằm nhai bóng râm 

Tre bần thần nhớ gió 

Chợt về đầy tiếng chim. 

Mặt Trời xuống núi ngủ 

Tre nâng vầng trăng lên 

Sao, sao treo đầy cành 

Suốt đêm dài thắp sáng. 

Bỗng gà lên tiếng gáy 

Xôn xao ngoài luỹ tre 

Đêm chuyển dần về sáng 

Mầm măng đợi nắng về. 

Nguyễn Công Dương 

 

 

Chú thích và giải nghĩa: 

- Rì rào: những âm thanh êm nhẹ, phát ra đều đều, liên tiếp 

- Gọng vó: khung của chiếc vó (một dụng cụ đánh bắt tôm, cá) 

- Bần thần: nét mặt biểu hiện sự mệt mỏi hoặc đang băn khoăn, lo nghĩ 

Trả lời câu hỏi: 

Câu 1 trang 78 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Mỗi khổ thơ tả lũy tre vào buổi nào trong ngày? Nối đúng: 
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https://vdo.ai/?utm_medium=video&utm_term=vndoc.com&utm_source=vdoai_logo
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Trả lời: 

 

Câu 2 trang 78 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Đánh dấu vào ô trống trước câu trả lời đúng: 

a) Dòng thơ nào gợi tả một buổi sáng trời có gió? 

☐ Mỗi sớm mai thức dậy 

☐ Lũy tre xanh rì rào 

☐ Ngọn tre cong gọng vó 

☐ Kéo Mặt Trời lên cao 

b) Dòng thơ nào gợi tả một buổi trưa trời lặng gió? 

☐ Những trưa đồng đầy nắng 

☐ Trâu nằm nhai bóng râm 

☐ Tre bần thần nhớ gió 

☐ Chợt về đầy tiếng chim 

c) Em hiểu nội dung bài thơ thế nào? 

☐ Bài thơ chỉ tả lũy tre. 

☐ Bài thơ chỉ tả cảnh vật ở nông thôn. 

☐ Bài thơ nói lên tình yêu với lũy tre, với quê hương. 

Trả lời: 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Website: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

a) Dòng thơ nào gợi tả một buổi sáng trời có gió? 

☐ Mỗi sớm mai thức dậy 

☑ Lũy tre xanh rì rào 

☐ Ngọn tre cong gọng vó 

☐ Kéo Mặt Trời lên cao 

b) Dòng thơ nào gợi tả một buổi trưa trời lặng gió? 

☐ Những trưa đồng đầy nắng 

☐ Trâu nằm nhai bóng râm 

☑ Tre bần thần nhớ gió 

☐ Chợt về đầy tiếng chim 

c) Em hiểu nội dung bài thơ thế nào? 

☐ Bài thơ chỉ tả lũy tre. 

☐ Bài thơ chỉ tả cảnh vật ở nông thôn. 

☑ Bài thơ nói lên tình yêu với lũy tre, với quê hương. 

Câu 3 trang 78 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm: 

a) Lũy tre xanh rì rào trước gió. 

b) Trâu nằm nghỉ dưới bóng tre. 

c) Sao đêm như những ngọn đèn thắp sáng trên cành tre. 

Trả lời: 

a) Lũy tre xanh làm gì? 

b) Trâu làm gì? 

c) Cái gì như những ngọn đèn thắp sáng trên cành tre? 

Câu 4 trang 78 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Đặt 2 câu tả lũy tre: 

a) Một câu có bộ phận trả lời cho câu hỏi Khi nào? 

b) Một câu có bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu? 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Website: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Trả lời: 

a) Buổi sáng, những cây tre sung sướng tắm mình trong ánh nắng ấm áp. 

b) Đầu làng, lũy tre xanh rì rào chào đón mọi người đi làm đồng về. 

B. VIẾT 

Câu 1 trang 79 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Nghe - viết: 

Hoa đào, hoa mai 

Lấm tấm mưa bay 

Hoa mai chỉ say 

Nắng pha chút gió. 

Hoa đào thắm đỏ 

Hoa mai dắt vàng 

Thoắt mùa xuân sang 

Thi nhau rộ nở… 

Mùa xuân hội tụ 

Niềm vui nụ, chồi 

Đào, mai nở rộ 

Đẹp hai phương trời 

Lệ Bình 
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Câu 2 trang 79 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Hãy viết 4 - 5 câu về một đồ vật, đồ chơi em yêu thích. 

Gợi ý: 

- Đó là đồ vật, đồ chơi gì (cặp sách, bàn học, gối bông hình con vật; đồ chơi hình con 

vật bằng bông hoặc bằng nhựa, lá, gỗ…)? 

- Đặc điểm (hoặc tác dụng) của đồ vật, đồ chơi đó. 

- Tình cảm của em với đồ vật, đồ chơi đó. 

 

Đoạn văn tham khảo: 

(1) Đầu năm học, mẹ mua cho em một chiếc cặp sách mới. (2) Cặp có hình chữ nhật, 

to như cái gối con, có thể để rất nhiều sách vở. (3) Chiếc cặp có màu xanh dương 

xinh xắn, do mẹ chọn mãi mới có được. (4) Phía sau cặp có hai chiếc quai đeo bản to, 
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giúp em đeo cặp lên lưng không bị đau vai. (5) Em thích chiếc cặp lắm, nên sẽ giữ gìn 

thật cẩn thận để cặp luôn sạch đẹp như mới. 
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